
MẶT ĐƯỜNG VỈA HÈ

1 Tuyến đường số 1 396,8   1-1 10,0 6,0 2*2 3.968,0 Đường hiện trạng mở rộng
2 Tuyến đường số 2 53,0    1-1 10,0 6,0 2*2 530,0 Đường hiện trạng mở rộng
3 Tuyến đường số 3 53,0    1-1 10,0 6,0 2*2 530,0 Đường hiện trạng mở rộng
4 Tuyến đường số 4 38,2    2-2 8,0 5,0 1,5*2 305,6 Đường hiện trạng mở rộng
5 Tuyến đường số 5 102,6   2-2 8,0 5,0 1,5*2 820,8 Mở mới
6 Tuyến đường số 6 87,8    2-2 8,0 5,0 1,5*2 702,4 Mở mới
7 Tuyến đường số 7 46,1    5,0 5,0 -       230,5 Mở mới
8 Trừ diện tích giao nhau bị tính 2 lần -      -90,4

TỔNG CỘNG 731,4   6.996,9
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I ĐẤT Ở NÔNG THÔN ONT 11.467,0 7.821,5 23.464,4 53,0 53,0 212,0
KHU A 2.325,0 1.511,3 4.533,8 10,0 10,0 40,0

1 Lô 1: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
2 Lô 2: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
3 Lô 3: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
4 Lô 4: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
5 Lô 5: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
6 Lô 6: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
7 Lô 7: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
8 Lô 8: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
9 Lô 9: (dài = 29m, rộng = 8m; diện tích = 232 m2) 232,0 150,8 452,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
10 Lô 10 (lô góc) 237,0 154,1 462,2 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0

KHU B 1.899,0 1.317,8 3.953,3 9,0 9,0 36,0
11 Lô 11 (lô góc) 209,0 146,3 438,9 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
12 Lô 12: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
13 Lô 13: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
14 Lô 14: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
15 Lô 15: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
16 Lô 16: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
17 Lô 17: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
18 Lô 18: (dài = 21m, rộng = 11m; diện tích = 231 m2) 231,0 150,2 450,5 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
19 Lô 19 (lô góc) 199,0 139,3 417,9 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1

KHU C 1.920,0 1.321,4 3.964,2 9,0 9,0 36,0
20 Lô 20 (lô góc) 221,0 143,7 431,0 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
21 Lô 21: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
22 Lô 22: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
23 Lô 23: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
24 Lô 24: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
25 Lô 25: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
26 Lô 26: (dài = 21m, rộng = 10m; diện tích = 210 m2) 210,0 147,0 441,0 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
27 Lô 27: (dài = 21m, rộng = 11m; diện tích = 231 m2) 231,0 150,2 450,5 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
28 Lô 28 (lô góc) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1

KHU D 4.353,0 2.954,3 8.862,8 20,0 20,0 80,0
29 Lô 29 (lô góc) 252,0 163,8 491,4 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
30 Lô 30: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
31 Lô 31: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
32 Lô 32: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
33 Lô 33: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
34 Lô 34: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
35 Lô 35: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
36 Lô 36: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
37 Lô 37: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
38 Lô 38: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
39 Lô 39: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
40 Lô 40: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
41 Lô 41: (dài = 26m, rộng = 8m; diện tích = 208 m2) 208,0 145,6 436,8 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
42 Lô 42: (dài = 26m, rộng = 9m; diện tích = 234 m2) 234,0 152,1 456,3 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
43 Lô 43: (dài = 26m, rộng = 9m; diện tích = 234 m2) 234,0 152,1 456,3 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
44 Lô 44: (dài = 26m, rộng = 9m; diện tích = 234 m2) 234,0 152,1 456,3 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
45 Lô 45 228,0 148,2 444,6 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
46 Lô 46 225,0 146,3 438,8 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
47 Lô 47 222,0 144,3 432,9 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0
48 Lô 48 (lô góc) 228,0 148,2 444,6 1 1 4 ≤ 3 65% 2,0

KHU E 970,0 716,8 2.150,4 5,0 5,0 20,0
49 Lô 49 (lô góc) 214,0 149,8 449,4 1 1 4 ≤ 3 70% 2,1
50 Lô 50: (dài = 27m, rộng = 7m; diện tích = 189 m2) 189,0 141,8 425,3 1 1 4 ≤ 3 75% 2,3
51 Lô 51: (dài = 27m, rộng = 7m; diện tích = 189 m2) 189,0 141,8 425,3 1 1 4 ≤ 3 75% 2,3
52 Lô 52: (dài = 27m, rộng = 7m; diện tích = 189 m2) 189,0 141,8 425,3 1 1 4 ≤ 3 75% 2,3
53 Lô 53: (dài = 27m, rộng = 7m; diện tích = 189 m2) 189,0 141,8 425,3 1 1 4 ≤ 3 75% 2,3
II ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG 634,4

54 Lô 54 (Đất cây xanh, thể dục thể thao) CX-TDTT-1 570,0 -     -        -   -    -
55 Lô 55 (Đất cây xanh, thể dục thể thao) CX-TDTT-2 64,4 -     -        -   -    -

TỔNG CỘNG (I+II) 12.101,4

STT Loại đất Ký hiệu Diện tích (m2) Cơ cấu (%)
1 Đất ở nông thôn ONT 11.467,0            57,8%
1.1 Khu A 2.325,0             
1.2 Khu B 1.899,0             
1.3 Khu C 1.920,0             
1.4 Khu D 4.353,0             
1.5 Khu E 970,0                
2 Công viên cây xanh - TDTT CVCX-TDTT 634,4                 3,2%
2.1 CX-TDTT-1 570,0
2.2 CX-TDTT-2 64,4
3 Đường giao thông GT 6.996,9             35,3%
4 Đất khoảng hở kỹ thuật KH 731,5                3,7%

Tổng cộng 19.829,8            100%


